	UBND thÞ x·  KINH MÔN

TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA


Họ và tên ………………………………………………...

Lớp : 4…………..
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2022 - 2023
Môn: Toán – Lớp 4
Thời gian làm bài 45 phút

Thứ .................... ngày ............ tháng ............năm 2022


	Điểm

	                                      Lời phê của thầy (cô)



I, Trắc nghiệm: (7 điểm) 

  Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng
Câu 1: a) Số gồm hai mươi triệu, hai trăm nghìn và hai mươi viết là:(M1)
     A. 202020              B. 20200020            C. 2002020               D. 20020020

 b) Trong các số: 87642; 87426; 87246; 87624. Số lớn nhất là:

    A.   87642               B. 87426                  C. 87246                    D. 87624

Câu 2: Viết số thích hợp vào ô trống(M1)
    a.   5 4      chia hết cho 2 và 5                   c.  25       chia hết cho cả 2 và 3

    b.  354      1 chia hết cho 3                         d. 65       chia hết cho 2 nhưng không 


                                                                            chia hết cho 5
Câu 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm(M2)
     a. 3 tấn  45 kg = …….. kg                                         b.  2110dm2   = ………..cm 2                            

Câu 4: Tính nhẩm:  63   x  11= ……? (M1)

             A  .693                    B . 639                        C . 963                     D  .936

 Câu 5: (M1)              

 Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán  trên sông Bạch Đằng năm 938. Năm đó thuộc thế kỉ…….? Tính đến nay đã được ………năm? 

Câu 6: 

       a)Trong các góc dưới đây góc bẹt là: (M2)     

  

                                                                                                                                 

                    A                           B                                  C                            D                                                                                                                                                                                  

       b) Diện tích hình vuông có cạnh 7cm là: (M3)

          A.28cm2                B.35cm2              C.21cm2                  D.49cm2
Câu 7: Giá trị của biểu thức  167 x 35 + 65 x 167 là:

         A) 16700                B) 3500              C)  6500               D) 1670

II/ PHẦN KIỂM TRA TỰ LUẬN 

Câu 8 : (M3)  Đặt tính rồi tính 
A.  24753 + 49245         B.  864214- 97065    C.  387 x 25     D. 8192:64
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 9: (M2)
Mẹ sinh con năm 24 tuổi. Hiện nay tổng tuổi của hai mẹ con là 40 tuổi. Tính tuổi hiện nay của mỗi người? 

Giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 10: Tính bằng cách thuận tiện nhất (M3)

 a, 345 
[image: image1.wmf]´

 24  + 345 
[image: image2.wmf]´

 75 + 345                                       b, (72 
[image: image3.wmf]´

1567) : 8

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM MÔN TOÁN HK I: 2022-2023

MÔN : Toán

Khối: 4

******************

              Câu 1: a) tám triệu sáu trăm linh một nghìn, hai trăm ba mươi lăm. ( 0,5 đ):    
                                            b) 96 175422 ( 0,5 đ )

              Câu 2:        a, 0   b, 2      c, 2     d,  2   ( 1 đ )

              Câu 3:        a, 3045          b, 211000    ( 1 đ )

              Câu 4:     ý A    ( 1đ )

              Câu 5:        Thế kỉ 10 tính đến nay là 1084 năm    ( 1 đ )

              Câu 6:   a)  ý D    ( 0,5 đ )

                            b) ý  D  ( 0,5 đ )

              Câu 7:     ý A     (   1 đ )

              Câu 8/: ( 1 điểm )

            24753              864214                      387                              8192  64

            49245                97065                        25                              179   128  

           73998              767149                      1935                                512

                                                                    774                                    0

                                                                    9675

             Câu 9: ( 1 điểm)

Giải thích được mẹ hơn con 24 tuổi cho 0,2 điểm

Tính  được tuổi mỗi người cho 0,4 điểm.

                                               Giải
           Mẹ sinh con năm 24 tuổi vậy mẹ hơn con 24 tuổi

           Tuổi con là:       ( 40-24) : 2 = 8 ( tuổi)

           Tuổi mẹ là:           8 + 24 = 32 ( tuổi)

                                      Đáp số : Mẹ 32 tuổi

                                                    Con 8 tuôỉ
Câu 10: (1điểm)

- Mỗi ý đúng cho 0,5 điểm

- Vận dụng nhân một tổng, một hiệu với một số để tính thuận tiện mới cho điểm.

	UBND thÞ x·  KINH MÔN

TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA


Họ và tên ………………………………………………...

Lớp : 4…………..
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2022 - 2023
Môn: Tiếng việt – Lớp 4
Thời gian làm bài 45 phút

Thứ .................... ngày ............ tháng ............năm 2022


	Điểm

	                                      Lời phê của thầy (cô)



I - KIỂM TRA ĐỌC: (10 ĐIỂM) 

1/ Kiểm tra đọc thành tiếng: (3 điểm)

2/ Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt (7 điểm) (40 phút)
 * Đọc bài sau:

         Kiến Mẹ và các con
Gia đình kiến rất đông. Kiến Mẹ có những chín nghìn bảy trăm con. Tối nào cũng vậy, trong phòng ngủ của các con, Kiến Mẹ vô cùng bận rộn. Kiến Mẹ phải dỗ dành, hôn lên má từng đứa con và nói:

- Chúc con ngủ ngon! Mẹ yêu con.

Cứ như vậy cho đến lúc mặt trời mọc, lũ kiến con vẫn chưa được mẹ hôn hết lượt. Điều đó làm Kiến Mẹ không yên lòng. Thế là, suốt đêm Kiến Mẹ không ngủ để chăm sóc đàn con.

Thấy Kiến Mẹ vất vả quá, bác Cú Mèo đã nghĩ cách để giúp Kiến Mẹ có thời gian nghỉ ngơi. Buổi tối, khi đến giờ đi ngủ, tất cả lũ kiến con đều lên giường nằm trên những chiếc đệm xinh xắn. Sau đó, Kiến Mẹ đến thơm vào má chú kiến con nằm ở hàng đầu tiên. Sau khi được mẹ thơm, chú kiến này bèn quay sang thơm vào má chú kiến bên cạnh và thầm thì :

- Đây là mẹ gửi một cái hôn cho em đấy!

Cứ thế, lần lượt các chú kiến con hôn truyền cho nhau và nhờ thế Kiến Mẹ có thời gian chợp mắt mà vẫn âu yếm được tất cả đàn con.

                                                                                     (Theo Chuyện của mùa Hạ)

* Dựa vào nội dung bài đọc em hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc viết tiếp vào chỗ chấm cho phù hợp  
Câu 1. Mỗi  buổi  tối  Kiến Mẹ thường làm gì  trong phòng ngủ của các con?

A. Đếm lại cho đủ những đứa con yêu.

B. Dỗ dành và hôn lên má từng đứa con.

C. Kể chuyện cổ tích và ru cho các con ngủ.

D. Đắp chăn cho từng đứa con yêu.
Câu 2. Điều gì làm cho Kiến Mẹ không yên lòng và suốt đêm không được nghỉ? 

A. Cho đến lúc mặt trời mọc vẫn chưa hôn hết được các con. 
B. Lũ kiến con thức suốt đêm để chờ mẹ hôn hết lượt.

C. Khó lòng đếm xuể chín nghìn bảy trăm đứa con.    

D. Chờ các con đi kiếm ăn ở xa trở về đầy đủ.    

Câu 3: Bác Cú Mèo đã nghĩ ra cách gì để Kiến Mẹ được nghỉ ngơi?
A. Kiến Mẹ chỉ hôn một đứa con ở hàng đầu tiên 

B. Kiến Mẹ bảo các con hôn nhau thay mẹ

C. Kiến Mẹ chỉ hôn đứa con  nằm ở hàng đầu tiên, đứa con đầu tiên hôn đứa kế tiếp và nói là nụ hôn của mẹ gửi.  
D. Kiến mẹ không phải hôn các con mỗi ngày để được nghỉ ngơi

Câu 4:  Qua bài đọc trên, em hãy viết vài dòng nói lên suy nghĩ của em về mẹ mình.
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 5:  Tìm 3 từ láy, 3 từ ghép trong đoạn văn: 

“Thấy Kiến Mẹ vất vả quá, bác Cú Mèo đã nghĩ cách để giúp Kiến Mẹ có thời gian nghỉ ngơi. Sau đó, Kiến Mẹ đến thơm vào má chú kiến con nằm ở hàng đầu tiên. Sau khi được mẹ thơm, chú kiến này bèn quay sang thơm vào má chú kiến bên cạnh và thầm thì:“ Đây là mẹ gửi một cái hôn cho em đấy!’’
Ba từ ghép đó là:………………………………………………………………. 

Ba từ láy đó là:………………………………………………………………….

Câu 6. Tìm và ghi lại một câu kể Ai làm gì ?có trong bài văn trên
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 7:Câu: “Kiến Mẹ có những chín nghìn bảy trăm con.” được dùng làm gì ?

      A. Kể, tả hoặc giới thiệu về sự vật, sự việc.
      B. Để yêu cầu, đề nghị, mong muốn.

      C. Dùng để hỏi những điều chưa biết
Câu 8: Chủ ngữ trong câu “Tất cả lũ kiến con đều lên giường nằm trên những chiếc đệm xinh xắn.” là những từ ngữ: 

A. Tất cả lũ kiến con đều lên giường

B. Lũ kiến con 
C. Tất cả lũ kiến con
Câu 9:  Nối từ ở A với từ ở B cho thích hợp:  

	A
	
	B

	Cú Mèo
	
	danh từ

	thời gian
	
	động từ

	xinh xắn
	
	tính từ

	nghỉ ngơi
	
	danh từ riêng


Câu 10:  Em hãy đặt một câu kể nêu nhận xét của em về Kiến Mẹ hoặc bác Cú Mèo.
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

B. KIỂM TRA PHẦN VIẾT
I. Chính tả (2 điểm) 
Nghe viết:

Ông Trạng thả diều


     Vào đời vua Trần Thái Tông, có một gia đình nghèo sinh được cậu con trai đặt tên là Nguyễn Hiền. Chú bé rất ham thả diều. Lúc còn bé, chú đã biết làm lấy diều để chơi.

       Lên sáu tuổi, chú học ông thầy trong làng. Thầy phải kinh ngạc vì chú học đến đâu hiểu ngay đến đó và có trí nhớ lạ thường. Có hôm, chú thuộc hai mươi trang sách mà vẫn có thì giờ chơi diều. 
II. Tập làm văn (8 điểm) 

Đề bài : Tuổi thơ em gắn liền với nhiều đồ vật gần gũi, thân quen như chiếc cặp sách ngày ngày theo em đến trường, chú gấu bông xinh xắn hay chiếc ô tô đồ chơi nhỏ bé…...Hãy tả một đồ vật mà em yêu thích nhất và nói lên tình cảm của em với đồ vật đó.
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 

MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4

Năm học 2022 - 2023

2. Đọc thầm và làm bài tập: 7 điểm

Câu 1:  ( 0,5 điểm) Ý b. 

Câu 2: ( 0,5 điểm) Ý a . 
Câu 3 : ( 0,5 điểm) Ý c: 

Câu 4: ( 1 điểm) Ví dụ:  Mẹ em là người tuyệt vời nhất. Mẹ luôn yêu thương em và chăm lo cho gia đình…….hoặc:  Mẹ em luôn yêu thương và chăm sóc em chu đáo. Em rất yêu quý và biết ơn mẹ ( Mẹ em là người mẹ tuyệt vời nhất)

Câu 5: ( 1 điểm 

-Từ láy: vất vả, nghỉ ngơi, thầm thì.

         - Từ ghép: Ví dụ: Kiến Mẹ, Cú Mèo, thời gian, đầu tiên

Câu 6: (0,5 điểm)  Ví dụ: Sau đó, Kiến Mẹ đến thơm vào má chú kiến con nằm ở hàng đầu tiên

Câu 7: (0,5 điểm) Ý a

Câu 8: (1điểm)   ý a.  

Câu 9: (1 điểm).Nối đúng 2 đến 3 từ được 0.5 điểm;  Nối đúng 4 từ được 
	A
	
	    B

	Cú Mèo
	
	danh từ

	thời gian
	
	động từ

	xinh xắn
	
	tính từ

	nghỉ ngơi
	
	danh từ riêng


 Câu 10 ( 0,5 điểm)   Ví dụ: Kiến Mẹ thật giàu tình yêu thương.

                                    Bác Cú Mèo rất thông minh.
 B. KIỂM TRA VIẾT ( 10 điểm).

I/ Chính tả: 2 điểm 

       - Chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ, trình bày đúng quy định, sạch đẹp    (1 điểm)
       - Viết đúng chính tả ( không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm
II/ Tập làm văn: 8 điểm

* Yêu cầu chung :

. Thể loại và bố cục:  Viết đúng thể loại văn tả đồ vật, có đủ các phần: mở bài, thân bài, kết bài với nội dung từng phần phù hợp. Độ dài bài viết khoảng 15 câu trở lên.

      * Biểu điểm cụ thể

1. Mở bài : (1 điểm) Giới thiệu được đồ vật mà em yêu thích là gì?Ai mua? Vào dịp nào? …( đồ chơi, đồ dùng học tập, đồ dùng trong nhà )

2. Thân bài (4 điểm)

+ Nội dung : ( 1,5 điểm) đảm bảo trình tự miêu tả một đồ vật, biết tả bao quát đồ vật, tả hình dáng, tả từng bộ phận, nêu ích lợi,  của đồ vật lồng cảm xúc của bản thân

 + Kĩ năng ( 1,5 điểm). Viết câu văn đúng ngữ pháp, có hình ảnh nhân hóa, so sánh, từ ngữ gợi tả hình ảnh, âm thanh..., diễn đạt rõ nghĩa.

 + Cảm xúc : (1 điểm) Bộc lộ được tình cảm của đối với đồ vật định tả

3.  Kết bài (1 điểm)  Nêu cảm nghĩ với đồ vật được tả.( liên hệ bảo quản, giữ gìn…)

4. Chữ viết, chính tả . (0.5 điểm)

5. Dùng từ, đặt câu. (0.5 điểm)

6. Sáng tạo. (1 điểm)

	UBND thÞ x·  KINH MÔN

TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA


Họ và tên ………………………………………………...

Lớp : 4…………..
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2022 - 2023
Môn: Khoa học – Lớp 4
Thời gian làm bài 40 phút

Thứ .................... ngày ............ tháng ............năm 2022


	Điểm

	                                      Lời phê của thầy (cô)



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)


Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng ( Từ câu 1 đến câu 8):
Câu 1. (0,5 diểm): Có mấy cách bảo quản thức ăn?

A. Làm khô.                                                B. Ướp lạnh.

         C. Đóng hộp.                                               D. Cả A, B, C.

Câu 2. (0,5 diểm): Một số bệnh lây qua đường tiêu hóa thường gặp là:


A. Mắt hột, viêm gan, tiêu chảy.                  B. Tiêu chảy, còi xương, bướu cổ.      


   C. Tiêu chảy, tả, lị.                                      
D. Tả, lị, bại liệt.         

Câu 3. (0,5 diểm): Người bị bệnh tiêu chảy cần ăn như thế nào ?          


A. Không ăn uống.




B. Chỉ uống nước đun sôi, không ăn cháo.


C. Ăn uống đủ chất dinh dưỡng và uống dung dịch ô-rê-dôn.




D. Ăn uống thật nhiều.

Câu 4. (0,5 diểm): Vật cho nước thấm qua:



A. Chai thủy tinh.                   
                     B. Vải bông.      


   C. Áo mưa.                   
                                D. Nhựa.      

Câu 5.(0,5 diểm): Nước có thể tồn tại ở những thể nào?       
                 ơ            
  
A. Thể lỏng
 
                                           B.Thể rắn
   


          C. Thể khí
                                                       D. Thể lỏng, thể khí, thể rắn
Câu 6. (0,5 diểm): Các hiện tượng liên quan tới sự hình thành mây là?

A. Nóng chảy và đông đặc.                           B. Bay hơi và đông đặc.

C. Bay hơi và ngưng tụ.                               D. Nóng chảy và bay hơi.

Câu 7. (1 diểm): Sinh vật có thể chết khi nào?

A. Mất từ 1% đến 4% nước trong cơ thể.      B. Mất từ 5% đến 9% nước trong cơ thể.                           C. Mất từ 10% đến 15% nước trong cơ thể.        D. Mất từ 10% đến 20% nước trong cơ thể.

Câu 8.(1 điểm): Chọn các từ (mưa, ngưng tụ, đám mây, hạt nước) điền vào vào chỗ trống cho thích hợp: 

Hơi nước bay lên cao, gặp lạnh ............................................................thành những ............................................ rất nhỏ, tạo nên các .............................................................. . Các giọt nước có trong các đám mây rơi xuống đất tạo thành ........................................ 
Câu 9.(1 điểm) Viết chữ Đ vào ô trống trước ý đúng, chữ S vào ô trống trước ý sai:


         A. Nước chiếm phần lớn trọng lượng cơ thể người, động vật, thực vật.

          B. Nước có thể thay thế được các thức ăn khác của động vật.                                     

         
         C. Nước chỉ cần cho những động vật và thực vật sống ở dưới nước.



                     D. Nhờ có nước mà cơ thể hấp thụ được những chất dinh dưỡng hòa tan  và thải ra ngoài những chất thừa, chất độc hại.                                
 Câu 10. (2 điểm): Nên và không nên làm gì  để phòng tránh tai nạn đuối nước? 

……………………………


……………………………


…………………………..


……………………………


……………………………


…………………………..


……………………………


……………………………

 Câu 11. (2 điểm): Nước có những tính chất gì?

……………………………


……………………………


……………………………


……………………………


………………………….


……………………………


…………………………
Đáp án đề thi học kì 1 môn Khoa học  lớp 4

 
 Khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm. 

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7

	D
	D
	C
	B
	D
	C
	D


Câu 8 : (1 điểm) Điền đúng mỗi từ được 0,25 điểm


Thứ tự các từ cần điền là: ngưng tụ, hạt nước, đám mây, mưa.
Câu 9: (1 điểm) Điền đúng mỗi ý được 0,25 điểm. (Ý A; D điền Đ; ý B, C điền S).

Câu 10:(2 điểm) Nên và không nên làm để phòng tránh tai nạn đuối nước:


- Nên làm: +Giếng nước phải được xây thành cao, có nắp đậy



     +Chum, vại, bể nước phải có nắp đậy.



     +Chỉ tập bơi hoặc bơi ở nơi có người lớn và phương tiện cứu hộ.



      +Chấp hành tốt các quy định về an toàn khi tham gia các phương tiện giao  

thông đường thủy.
                                         -Không nên làm:



+Không chơi đùa gần ao hồ, sông, suối



+Không lội qua suối khi trời mưa lũ, dông bão.



+Không đi bơi một mình

Câu 11. (2 điểm) Nước có những tính chất là:  


Nước là một chất lỏng trong suốt, không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định. Nước chảy từ cao xuống thấp, lan ra khắp mọi phía, thấm qua một số vật và hòa tan được một số chất.
	UBND thÞ x·  KINH MÔN

TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA


Họ và tên ………………………………………………...

Lớp : 4…………..
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2022 - 2023
Môn: Lịch sử-Địa lí – Lớp 4
Thời gian làm bài 40 phút

Thứ .................... ngày ............ tháng ............năm 2022


	Điểm

	                                      Lời phê của thầy (cô)



    Khoanh tròn trước câu trả lời đúng nhất . 

Câu 1: Địa điểm đóng kinh đô của nước Văn Lang là: (M1) 

A.Cổ Loa ( Đông Anh, Hà Nội)

B. Hoa Lư (Ninh Bình).

C.Bạch Hạc ( Phú Thọ)

D. Đông Ba (Hà Nội)

Câu 2: Ngô Quyền dùng kế nào để tiêu diệt giặc trên sông Bạch Đằng (M1) 

A. Vót nhọn cọc gỗ, bịch sắt rồi chôn xuống lòng sông.                  

B. Giảng hòa với địch

C. Dùng lửa đốt thuyền giặc          

D. Cho quân mai phục hai bên bờ, đợi thời cơ đánh úp.

Câu 3: Dãy Hoàng Liên Sơn là dãy núi ? (M1) 
A. Dài nhất nước ta, có nhiều đỉnh nhọn, sườn dốc.

B. Cao nhất nước ta, có nhiều đỉnh tròn, sườn thoải.

C. Dài nhất nước ta, có nhiều đỉnh tròn, sườn thoải.

D. Cao nhất nước ta,có nhiều đỉnh nhọn, sườn dốc.

Câu 4: Nối những nhân vật lịch sử hoặc triều đại ở cột A với các sự kiện lịch sử ở cột B sao cho thích hợp ? (M2) 
	A
	
	B

	Năm 40 
	
	Chống quân Tống xâm lược lần thứ hai.

	An Dương Vương
	
	Rất quan tâm đến việc đắp đê phòng chống lũ, lụt.

	Đinh Bộ Lĩnh
	
	Dẹp loạn 12 sứ quân.

	Nhà Trần 
	
	Khởi nghĩa Hai Bà Trưng


Câu 5. Trung du Bắc bộ là vùng : M2
A. Núi với các đỉnh tròn, sườn thoải.

B. Đồi với các đỉnh tròn, sườn thoải.

C. Núi với các đỉnh nhọn, sườn thoải.

D. Đồi với các đỉnh nhọn, sườn thoải.

Câu 6: Đúng ghi Đ), sai ghi S  vào ô trống  ⁫  (M2)

         Khí hậu Tây Nguyên có 2 mùa: mùa mưa và mùa khô.        ⁫
         Dân cư ở Hoàng Liên Sơn sống tập trung thành thôn xóm.    ⁫
         Trung Du Bắc Bộ là vùng đồi với các đỉnh tròn, sườn thoải.   ⁫
         Thủ đô Hà Nội là trung tâm của đồng bằng Bắc Bộ.            ⁫

Câu 7: Đồng bằng Bắc Bộ do hệ thống sông nào bồi đắp? (M2) 

         A. Sông Đáy – Sông Cầu

         B. Sông Hồng – Sông Cầu

         C. Sông Thái Bình – Sông Đáy

         D. Sông Hồng – Sông Thái Bình

Câu 8: Điền các từ ngữ trong ngoặc vào chỗ trống cho phù hợp ( mùa khô, hai mùa, trời nắng, kéo dài)    (M3)
    Khí hậu Tây Nguyên có ………………… rõ rệt là mùa mưa và…………………mùa mưa thường có những ngày mưa……………………… liên miên, cả rừng núi bị phủ một bức màn nước trắng xóa. Vào mùa khô, ………………. gay gắt, đất khô vụn bở.

Câu 9:  Do đâu mà nhà Hồ không chống nổi quân Minh xâm lược? (M3)                                                                  
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Câu 10: Rừng gắn liền với cuộc sống và bản sắc văn hóa của người dân Tây Nguyên. Đặt vị trí mình là một học sinh ở Tây Nguyên, em sẽ làm gì để góp phần bảo vệ rừng và các động vật quý hiếm trước nạn khai thác rừng bừa bãi như hiện nay ? (M4)

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
                             HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ KIỂM TRA CUỐI KÌ I

Năm học: 2022 - 2023

Môn: LỊCH SỬ-ĐỊA LÍ

Khối: 4

******************

                   Câu 1:  Ý C   (1điểm )

                   Câu 2:  Ý A   (1điểm )

                   Câu 3:  Ý D  (1điểm )

                   Câu 4:            (1điểm )

	A
	
	B

	Năm 40
	
	Chống quân Tống xâm lược lần thứ hai.

	Đinh Bộ Lĩnh
	
	Rất quan tâm đến việc đắp đê phòng chống lũ lụt.

	Lý Thường Kiệt
	
	Dẹp loạn 12 sứ quân.

	Nhà Trần 
	
	Khởi nghĩa Hai Bà Trưng


                   Câu 5:  Ý C   (1điểm )
                   Câu 6:  Thứ tự điền vào ô trống là: Đ, S, Đ, Đ (1điểm )

                   Câu 7:  Ý D  (1điểm )

                   Câu 8: Thứ tự cần điền ( hai mùa, mùa khô, kéo dài, trời nắng ) (1điểm )

                   Câu 9: Chỉ dựa vào quân đội. Không đoàn kết được toàn dân (1 điểm).
                   Câu 10: Sử dụng tiết kiệm giấy, không ăn thịt thú rừng cũng như sử dụng các chế phẩm từ thú rừng như ngà voi, sừng tê giác,…tuyên truyền cho mọi người, dặc biệt là người thân về việc bảo vệ rừng, phát hiện các hoạt động khai thác rừng trái phép và báo cho cơ quan chức năng (hoặc báo cho người lớn đẻ tìm cách ngăn chặn),…… (1điểm).
























x* - -





-* - -





+
































_1234567892.unknown

_1234567893.unknown

_1234567891.unknown

